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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm quà Tết cổ truyền. 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm quà Tết cổ truyền. 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam. 

- Đại diện Chủ đầu tư: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày APACHE 

Việt Nam. 

- Nguồn v n: Đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2025. 

- H nh th c lựa ch n nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua 

mạng; 

- Phương th c lựa ch n nhà thầu: Một giai đoạn, một t i hồ sơ; 

- Th i gian bắt đầu lựa ch n nhà thầu: tháng 11/2025; 

-  oại h p đồng: Tr n gói; 

- Th i gian thực hiện h p đồng: 5 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a.  Yêu cầu chung:  

- Tiêu chuẩn hàng hoá: Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đ ng thông 

s  kỹ thuật và đủ chủng loại, kh i lư ng hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. 

Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% và chưa qua sử dụng, tất cả hàng hoá 

phải đư c sản xuất trong tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

- Hàng hóa chào thầu phải có tài liệu ch ng minh nguồn g c xuất x  rõ 

ràng, h p pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký, mã hiệu, nhãn mác và xuất x  của 

hàng hóa. 

- Hàng hóa cung cấp phải có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện 

đầy đủ thông s  kỹ thuật của hàng hóa. 

- Tài liệu phải đư c thể hiện bằng tiếng Việt (các tài liệu bằng tiếng 

nước ngoài phải đư c dịch thuật ra tiếng Việt và ch ng thực theo quy định). 

- Nhà thầu phải cung cấp các ch ng nhận, tài liệu cần thiết đ i với hàng 

hóa theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có); 

- Nhà thầu phải cung cấp h nh ảnh minh h a cho sản phẩm chào thầu 

(h nh chụp hàng mẫu hoặc h nh ảnh minh h a của các sản phẩm tương tự hoặc 



bản vẽ chi tiết, có miêu tả thông s  kích thước cụ thể của hàng hóa dự thầu) để 

làm cơ sở so sánh về thông s  kỹ thuật.  

b. Yêu cầu chi tiết thông số kỹ thuật:  

b1.  Danh mục hàng hóa  

STT  DANH MỤC HÀNG HOÁ  MÔ TẢ HÀNG HOÁ - QUY CÁCH  

1  
Phần quà (đựng 
trong bao bì nhựa in 
hình mùa xuân thành 
01 phần quà) 

Mỗi phần quà bao gồm:  
- Gạo 
- Hạt nêm 
- Bột ngọt  
- Nước chấm  
- Đường 
- Nước tương  

b2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa  

STT  TÊN HÀNG HÓA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT  

1  Gạo 

- Tên Gạo: Khổng Tước Nguyên 

- Kh i lư ng: Túi 5Kg.  

- Thành phần: 100% gạo Khổng Tước Nguyên không đư c pha trộn 

loại gạo khác.  

- Có bản tự công b  sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, tiêu chuẩn về an 

toàn thực phẩm . 

- Đạt ch ng nhận hệ th ng phân tích m i nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn và đư c đánh giá phù h p với yêu càu tiêu chuẩn : HACCP 

CODEX 2020(CXC 1-1696, Rev.2020/ TCVN 5603:2023). 

 - Đạt ch ng nhận hệ th ng an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. 

- Đạt ch ng nhật OCOP 4 sao .  

- Có ch ng nhận kết quả thử nghiệm sản phẩm của đơn vị có ch c 

năng cấp trong năm 2025.  

- Thương hiệu Gạo Vinh Hiển hoặc tương đương 



2  Hạt nêm  
- Tr ng lư ng: 900 gram/gói 
- Thành phần: Mu i, chất điều vị (Mononatri L-glutamat, Dinatri 5;-
ribonucleotd), tinh bột khoai m , đư ng, chiết xuất xương thịt hầm 
(từ xương  ng, tủy và thịt heo) 4,7% dầu c , đạm chiết xuất từ thịt 
heo 0,5%, hương thịt tổng h p, bột gia vị, gelatin, hành tây 0,03%, củ 
cải trắng 0,03%, phẩm màu tự nhiên Gardenia yellow. 
- Có bản tự công b  sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, đáp  ng tiêu 
chuẩn về vệ sinh tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm  
- Có ch ng nhận kết quả thử nghiệm sản phẩm của đơn vị có ch c 
năng cấp trong năm 2025.  
- Thương hiệu Ajingon hoặc tương đương 

3  Bột Ngọt 
- Tr ng lư ng: 1000 gram/gói 
- Thành phần: Mononatri L-glutamat tinh khiết 99+%(Chất điều vị) 
Thành phần Mononatri L-glutamat đư c sản xuất từ nguyên liệu 
thiên nhiên là m a đư ng và khoai mì. 
- Có bản tự công b  sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, đáp  ng tiêu 
chuẩn về vệ sinh tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm . 
- Có báo cáo đánh giá h p qui. 
- Đạt ch ng nhận hệ th ng quản lý chất lư ng ISO 9001:2015. 
- Có ch ng nhận kết quả thử nghiệm sản phẩm của đơn vị có ch c 
năng cấp trong năm 2025.  

- Thương hiệu Ajinomoto hoặc tương đương 

4 Nước chấm  
- Thể tích thực: 900 ml 
- Thành phần: Nước mu i, nước mắm c t( cá , mu i), đư ng, chất 
điều vị(621, 640,635,639), chất điều chỉnh độ Acid 330, hương liệu 
tổng h p, chất tạo màu (caramen nhóm I, carmin) tự nhiên, chất bảo 
quản 211, chất làm dày (415), chất tạo ng t aspartam tổng h p, chiết 
xuất trái dành dành. 
- Quy cách đóng gói: đóng gói trong chai nhựa 900 ml. 
- Có bản tự công b  sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, đáp  ng tiêu 
chuẩn về vệ sinh tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.  
- Có ch ng nhận kết quả thử nghiệm sản phẩm của đơn vị có ch c 
năng cấp  
- Thương hiệu Nam Ngư Đệ Nhị hoặc tương đương 



5 Đường  
- Tr ng lư ng: 1kg 
- Thành phần: đư ng mía 100% 
- Chất liệu bao bì đóng gói: sản phẩm đựng trong bao bì làm từ vật 
liệu màng t i OPP/PE/ DPE; PET/PE/ DPE; PA/  DPE đảm bảo a 
toàn thục phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 
- Có bản tự công b  sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, đáp  ng tiêu 
chuẩn về vệ sinh tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm  
- Có ch ng nhận kết quả thử nghiệm sản phẩm của đơn vị có ch c 
năng cấp 

 - Thương hiệu Cô Ba hoặc tương đương 

6  Nước tương  
- Thể tích thực: 500ml 
- Thành phần: nước, mu i, đạm thực vật thủy phân, đư ng, chất điều 
vị (Mononatri L-glutamat, Dinatri 5’ribonucleotid), chiết xuất từ hạt 
đậu nành và gạo lên men tự nhiên (kiage) 2%, phẩm màu tổng h p 
Caramen nhóm III (caramen amoni), hương liệu tổng h p (hương 
DL-Alanin, nước tương), chất điều chỉnh độ acid (Acid acetic băng, 
Acid lactic (L-, D- và DL-)), chất ổn định Gôm Xanthan, chất bảo 
quản Kali sorbat, chất tạo ng t tổng h p Acesulfam kali, bột gia vị. 
- Có bản tự công b  sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, đáp  ng tiêu 
chuẩn về vệ sinh tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm  
- Có ch ng nhận kết quả thử nghiệm sản phẩm của đơn vị có ch c 
năng cấp . 
- Thương hiệu Ph  Sĩ  hoặc tương đương 

1.3. Các yêu cầu khác 

a. Yêu cầu về tổ ch c giao hàng: 

- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ ch c cung cấp, đóng gói, vận chuyển 

hàng hóa: Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát địa điểm giao hàng hóa (về giao 

thông, điều kiện cơ sở hạ tầng, kho bãi tập kết); th i gian, th i điểm giao hàng 

hóa theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải có kế hoạch, b  trí nhân lực, tổ ch c cung cấp, đóng gói, 

vận chuyển hoàn chỉnh tất cả hàng hóa phù h p với giải pháp kỹ thuật và phải 

tr nh cho Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện. 

b. Bảo hành: 

-  Nhà thầu có cam kết th i gian bảo hành và phương th c bảo hành: Khi 

có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử nhân sự liên hệ để thực hiện công tác 

bảo hành khi nhận đư c yêu cầu của Chủ đầu tư.  

- Nhà thầu có đề xuất nội dung và phương th c bảo hành rõ ràng, h p lý: 

Nêu rõ nội dung, phương th c bảo hành, trách nhiệm, khắc phục sự c . 

Mục 2. Bản vẽ: không. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 



Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi bàn giao 

nhiệm thu. Nếu kiểm tra thử nghiệm hàng hóa không đạt yêu cầu hoặc không 

đ ng với thông s  với Chương V của E-HSMT, nhà thầu phải thay thế hàng 

hóa mới phù h p với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu. 


